
1 120027 Nguyễn Phan Phượng  Cát 12A2

2 120028 Đặng Lê Kim  Châu 12A4

3 120086 Mai Xuân  Hiếu 12A3

4 120104 Nguyễn Gia  Huy 12A2

5 120111 Đồng Thị Thu  Huyên 12A4

6 120126 Nguyễn Đức Trung  Kiên 12A2

7 120129 Vũ Trung  Kỳ 12A6

8 120133 Điểu Minh  Lâm 12A3

9 120164 Nguyễn Ngọc Trúc  Ngân 12A3

10 120168 Nguyễn Thị Phương  Nghĩa 12A1

11 120182 Đào Cao  Nhất 12A3

12 120185 Nguyễn Thị Đan  Nhi 12A3

13 120186 Nguyễn Thị Yến  Nhi 12A3

14 120209 Lương Minh  Quý 12A3

15 120212 Đỗ Thị  Quyên 12A3

16 120216 Phạm Nguyễn Thị Như  Quỳnh 12A2

17 120239 Nguyễn Thị Lan  Thơ 12A3

18 120242 Võ Minh  Thư 12A1

19 120255 Lê Ngô  Thụy 12A6

20 120265 Võ Thị Diệu  Trang 12A2

21 120291 Nguyễn Văn Anh  Tuấn 12A3

22 120294 Ngô Quốc  Tùng 12A3

23 120295 Nguyễn Bảo  Tuyên 12A3

24 120310 Lê Anh  Vũ 12A3

25 120313 Trần Thị Lê  Vy 12A2

Danh sách này có 25học sinh

Điểm Số tờ Ký tên/Ghi chú

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Mã đề

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KỲ THI CUỐI KỲ I

Khóa ngày: 3,4/01/2025

TỜ THU BÀI THI

Phòng thi số: 01

Môn thi: Sinh học




